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ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghị quyết số:        /2026/UBTVQH16  

        

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh Khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng 

chịu thuế    
 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 
 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và Luật số 133/2025/QH15; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số 

nhóm hàng chịu thuế tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng 

chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu 

thuế ban hành kèm theo ban hành kèm theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu số 107/2016/QH13 

Khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với các nhóm hàng 44.02, 44.07, 

44.08, 76.01, 76.03, 76.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng 

chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế 

ban hành kèm theo ban hành kèm theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

107/2016/QH13 được quy định như sau: 

STT 
Nhóm 

hàng 
Mô tả hàng hóa 

Khung thuế 

suất (%) 

104 44.02 

- Than củi, đã hoặc chưa đóng thành khối, trừ 

than gáo dừa và than đốt từ vỏ quả hoặc hạt. 
5 0-25 

- Than gáo dừa và than đốt từ vỏ quả hoặc hạt. 0-25 

108 44.07 

Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc 

bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối 

đầu, có độ dày trên 6 mm. 

5 0-25 

109 44.08 Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu 5 0-25 

Dự thảo ngày     
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Quoc-hoi-2014-259784.aspx
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được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán 

hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, 

đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc 

chưa bào, chà nhám, ghép hoặc nối đầu, có độ 

dày không quá 6 mm. 

168 76.01 Nhôm chưa gia công. 5- 40 0 - 30 

170 76.03 Bột và vảy nhôm. 5- 40 0 - 30 

171 76.04 Nhôm ở dạng thanh, que và hình. 5- 40 0 - 30 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2026./. 

 

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, phiên họp thứ      thông qua ngày     tháng     năm 

2026. 

 

 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Trần Thanh Mẫn 

 

 


